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I.Trắc nghiệm (3đ) Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất

Câu 1(0,5 đ ) Gió là:......................................................................................................................................

Câu 2: (0,5 đ ) Có mấy đới khí hậu và vành đai nhiệt trên Trái Đất?

A. 3            B. 4            C. 5             D.6

Câu  3 : (1 đ )Nối nội dung thích hợp của cột A với cột B: 

	Cột A(đới khí hậu)
	Cột B(đặc điểm của các đới khí hậu)

	1, Ôn đới
	A, là khu vực giá lạnh, có băng tuyết quanh năm; mưa dưới 500mm

	2,Nhiệt đới
	B,lượng nhiệt trung bình; mưa từ 500-1000mm

	3,Hàn Đới
	C,quanh năm nóng; mưa trung bình 1000-2000m


Câu 4: (0,5 đ )Sông là: 

A. dòng nước chảy trên bề mặt Trái Đất.

B. dòng chảy thường xuyên, tương đối ổn định trên bề mặt lục địa. 

C. dòng nước chảy thường xuyên trên bề mặt lục địa.

D.   dòng nước chảy ổn định trên bề mặt Trái Đất.

Câu 5: (0,5 đ ) Độ muối của nước biển và đại dương cao hay thấp tuỳ thuộc vào: 

A. nguồn nước sông chảy vào nhiều hay ít.

B. lượng mưa cao hay thấp. 

C. độ bốc hơi lớn hay nhỏ.

D. Tất cả các nguyên nhân trên.

II.Tự luận

Câu 6( 2 đ):

 a,  Bằng những hiểu biết thực tế, em hãy cho biết những lợi ích của sông và  tác hại( khó khăn) của sông ngòi đối với sản xuất và đời sống?  

b, Nêu nguyên nhân làm cho nước sông bị ô nhiễm?
Câu 7:(3đ) a,(2,5 đ)  Dựa vào sự hiểu biết của mình, em hãy trình bày hướng chuyển động của các dòng biển nóng, lạnh trong  đại dương thế giới?
b, (0,5 đ)Nêu nguyên nhân của các hiện tượng sóng và thủy triều?
Câu 8(2đ) Trên Trái Đất có bao nhiêu đại áp và các loại gió chính? Nêu rõ?
	E*Đáp án và thang điểm

I.Trắc nghiệm(3đ)

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

sự chuyển động của không khí tè các áp cao về các khu khí áp thấp

C

1-B

2-C

3-A

B

D

II.Tự luận(7đ)

Câu 6:(2đ)  

a,-Lợi ích của sông:cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt của con người, vận chuyển phù sa bồi đắp lên các đồng bằng phù sa màu mỡ, tạo môi trường để đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, là đường giao thông thủy đi lại ….

-Tác hại của sông: Sông gây nên không ít tác hại: về mùa lũ, nước sông dâng cao, nhiều khi gây lụt lội, làm thiệt hại lớn đến tài sản và sinh mạng của nhân dân quanh vùng

b,  nguyên nhân làm cho nước sông bị ô nhiễm :rác thải từ các khu dân cư, đô thị; các hoá chất độc hại từ các khu công nghiệp, phân bón hóa học, thuốc trừ sâu ở các đồng bằng….

Câu 7:(3đ) a,(2,5 đ)  Hướng chuyển động của các dòng biển nóng, lạnh trong  đại dương thế giới: 

*- Trong Đại Tây Dương ở Nửa Cầu Bắc: 

- Dòng biển nóng:GơnXtrim: Từ chí tuyến Bắc lên cực Bắc 

- Dòng biển lạnh: Grơnlen từ cực Bắc chảy về 600B.

* -Trong Thái Bình Dương

- Dòng biển lạnh: Caliphoócnia từ 300B – Xích Đạo.

- Dòng biển nóng:  Cưrôsiô từ Bắc Xích Đạo lên Đông Bắc ở Bắc bán cầu.

* - Trong Đại Tây Dương: ở nửa cầu Nam

- Dòng biển nóng: Brazin từ Xích Đạo -> Nam

- Dòng biển lạnh: Peru từ 600N -> Xích Đạo.

- Dòng biển nóng: Đông úc từ Xích Đạo -> Đông Nam.

* - Nhận xét chung: 

- Dòng biển nóng: Từ vĩ độ thấp lên vĩ độ cao.

- Dòng biển lạnh từ vĩ độ cao xuống vĩ độ thấp
b, (0,5 đ) Nguyên nhân sinh ra sóng biển chủ yếu là gió, còn nguyên nhân sinh ra thủy triều là sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời.   (0,5 điểm)
Câu 8(2 đ) Trái Đất có 2 loại đai áp l à : áo cao và áp thấp;  3 loại gió chính là: gió Tín phong, Gió Tây Ôn Đới, gió Đông cực



I.Trắc nghiệm (3đ) Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng
Câu 1: Các dạng địa hình cơ bản của Việt Nam là:……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

Câu 2:Khí hậu Việt Nam rất thất thường, biểu hiện ở:

A,Năm rét sớm, năm rét muộn..

B,Năm bão ít, năm bão nhiều..

C,Năm mưa ít, năm mưa nhiều…

D,Tất  cả các đáp án trên đều đúng

Câu  3 : Một vài nguyên nhân làm cho nước sông bị ô nhiễm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 4: (1 đ )Nối nội dung thích hợp của cột A với cột B: 

	Cột A(Miền  khí hậu Việt Nam)
	Cột B(đặc điểm của các miền khí hậu)

	1,Miền khí hậu phía Bắc
	A,mang tính chất gió mùa nhiệt đới hải dương

	2, Miền khí hậu Đông Trường Sơn
	b,Khí hậu cận xích đạo

	3,  Miền khí hậu Phía Nam
	c, Có mùa mưa lệch hẳn về thu đông

	4, Miền khí hậu Biển Đông Việt Nam
	D,Mùa đông lạnh ít mưa, nửa cuối mùa đông rất ẩm ướt; mùa hè nóng và nhiều mưa


Câu 5(0,5 đ)Ngày nay, rừng nguyên sinh ở Việt Nam còn rất ít, phổ biến là kiểu rừng thưa mọc lại pha tạp hoặc trảng cỏ khô cằn. Điều đó:

A, Sai                                             B, Đúng 

II.Tự luận

Câu 6( 3đ) 

a, ( 1,5đ) Vẽ sơ đồ thể  hiện các dạng địa  hình của nước ta?

b( 1,5đ) V ì sao địa hình Việt Nam đa dạng ,có nhiều kiểu loại?

Câu 7:(2đ) 

a, ( 1,0đ)Hãy so sánh đặc điểm sông ngòi của Bắc Bộ và sông ngòi của Trung Bộ của nước ta?

b, ( 1,0đ)Vì sao lũ ở sông ngòi Trung Bộ lên nhanh rút nhanh?

Câu 8(2đ)   Nêu những nhóm đất chính của nước ta?Nêu đặc tính và tác dụng của 1 nhóm đất cụ thể?
	E*Đáp án và thang điểm

I.Trắc nghiệm(3đ)

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

-Núi,
-Địa hình Caxtơ là các hang động,
-Đồng bằng,
-Cao nguyên 

-địa hình nhân tạo

D

rác thải từ các khu dân cư, đô thị; các hoá chất độc hại từ các khu công nghiệp, phân bón hóa học, thuốc trừ sâu ở các đồng bằng

1-d

2-c

3-b

4-a

B

II.Tự luận(7đ)

Câu 6:(3đ)

 A,(1,5 đ)  Sơ đồ :

Núi

ví dụ:Hoàng Liên Sơn,...

D ạng địa hình cơ bản của Việt Nam

Địa hình Caxtơ là các hang động


ví dụ: Đ ộng Phong Nha, Động Hương Tích….

Đồng bằng

ví dụ: Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long….

Cao nguyên 

ví dụ:Lâm Viên, Mơ Nông...

địa hình nhân tạo 

ví dụ:hầm mỏ, đê...

b( 1,5đ)  địa hình Việt Nam đa dạng ,có nhiều kiểu loại là do: lịch sử phát triển lãnh thổ lâu dài  và phức tạp. Địa hình lại luôn biến đổi  dưới tác động của môi trường nhiệt đới ẩm gió mùa và sự khai phá của con người

Câu 7:(2đ) 

a, ( 1,0đ)

-đặc điểm sông ngòi của Bắc Bộ : chế độ nước rất thất thường, mùa lũ  từ tháng 6 đên tháng 10,lũ tập trung nhanh và kéo dài do các sông có dạng nan quạt

- Đặc điểm sông ngòi của Trung Bộ :lũ lên nhanh v à đột ngột,có lũ vào thu đông
b, ( 1,0đ) lũ ở sông ngòi Trung Bộ lên nhanh rút nhanh: do sông ngắn và dốc , phân thành  nhiều lưu vực nhỏ độc lập 

Câu 8(2 đ)

-những nhóm đất chính của nước ta: 3 nhóm chính:

+Nhóm đất feralit

+Nhóm đất mùn núi cao 

+Nhóm đất bồi tụ phù sa sông và bểni

Nêu đặc tính và tác dụng của 1 nhóm đất cụ thể: Nhóm đất bồi tụ phù sa chiếm 24% diện tích đất tự nhiên, nhìn chung rất phì nhiêu, dễ canh tác và làm thủy lợi. Đất tơi xốp, ít chua, giàu mùn…thích hợp với cây lúa, hoa màu….




Họ và tên:                                     Khảo sát chất lượng học kì II 

Lớp:                                                      Năm học 2014-2015   

Trường THCS Bảo Khê                         Môn: Địa 6
	Điểm
	Lời phê của cô giáo




I.Trắc nghiệm (3đ) Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất

Câu 1(0,5 đ ) Gió là:......................................................................................................................................

Câu 2: (0,5 đ ) Có mấy đới khí hậu và vành đai nhiệt trên Trái Đất?

A. 3            B. 4            C. 5             D.6

Câu  3 : (1 đ )Nối nội dung thích hợp của cột A với cột B: 

	Cột A(đới khí hậu)
	Cột B(đặc điểm của các đới khí hậu)

	1, Ôn đới
	A, là khu vực giá lạnh, có băng tuyết quanh năm; mưa dưới 500mm

	2,Nhiệt đới
	B,lượng nhiệt trung bình; mưa từ 500-1000mm

	3,Hàn Đới
	C,quanh năm nóng; mưa trung bình 1000-2000m


Câu 4: (0,5 đ )Sông là: 

A.dòng nước chảy trên bề mặt Trái Đất.

B.dòng chảy thường xuyên, tương đối ổn định trên bề mặt lục địa. 

C.dòng nước chảy thường xuyên trên bề mặt lục địa.

D.  dòng nước chảy ổn định trên bề mặt Trái Đất.

Câu 5: (0,5 đ ) Độ muối của nước biển và đại dương cao hay thấp tuỳ thuộc vào: 

A.nguồn nước sông chảy vào nhiều hay ít.

B.lượng mưa cao hay thấp. 

C.độ bốc hơi lớn hay nhỏ.

D.Tất cả các nguyên nhân trên.

II.Tự luận

Câu 6( 2 đ):

 a,  Bằng những hiểu biết thực tế, em hãy cho biết những lợi ích của sông và  tác hại( khó khăn) của sông ngòi đối với sản xuất và đời sống?  

b, Nêu nguyên nhân làm cho nước sông bị ô nhiễm?
Câu 7:(3đ) a,(2,5 đ)  Dựa vào sự hiểu biết của mình, em hãy trình bày hướng chuyển động của các dòng biển nóng, lạnh trong  đại dương thế giới?
b, (0,5 đ)Nêu nguyên nhân của các hiện tượng sóng và thủy triều?
Câu 8(2đ) Trên Trái Đất có bao nhiêu đại áp và các loại gió chính? Nêu rõ?
BÀI LÀM

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên:                                     Khảo sát chất lượng học kì II 

Lớp:                                                      Năm học 2014-2015   

Trường THCS Bảo Khê                         Môn: Địa 8
	Điểm
	Lời phê của cô giáo




I.Trắc nghiệm (3đ) Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất

Câu 1: Các dạng địa hình cơ bản của Việt Nam là:……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

Câu 2:Khí hậu Việt Nam rất thất thường, biểu hiện ở:

A,Năm rét sớm, năm rét muộn..

B,Năm bão ít, năm bão nhiều..

C,Năm mưa ít, năm mưa nhiều…

D,Tất  cả các đáp án trên đều đúng

Câu  3 : Một vài nguyên nhân làm cho nước sông bị ô nhiễm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 4: (1 đ )Nối nội dung thích hợp của cột A với cột B: 

	Cột A(Miền  khí hậu Việt Nam)
	Cột B(đặc điểm của các miền khí hậu)

	1,Miền khí hậu phía Bắc
	A,mang tính chất gió mùa nhiệt đới hải dương

	2, Miền khí hậu Đông Trường Sơn
	b,Khí hậu cận xích đạo

	3,  Miền khí hậu Phía Nam
	c, Có mùa mưa lệch hẳn về thu đông

	4, Miền khí hậu Biển Đông Việt Nam
	D,Mùa đông lạnh ít mưa, nửa cuối mùa đông rất ẩm ướt; mùa hè nóng và nhiều mưa


Câu 5(0,5 đ)Ngày nay, rừng nguyên sinh ở Việt Nam còn rất ít, phổ biến là kiểu rừng thưa mọc lại pha tạp hoặc trảng cỏ khô cằn. Điều đó:

A, Sai                                             B, Đúng 

II.Tự luận

Câu 6( 3đ) 

a, ( 1,5đ) Vẽ sơ đồ thể  hiện các dạng địa  hình của nước ta?

b( 1,5đ) V ì sao địa hình Việt Nam đa dạng ,có nhiều kiểu loại?

Câu 7:(2đ) 

a, ( 1,0đ)Hãy so sánh đặc điểm sông ngòi của Bắc Bộ và sông ngòi của Trung Bộ của nước ta?

b, ( 1,0đ)Vì sao lũ ở sông ngòi Trung Bộ lên nhanh rút nhanh?

Câu 8(2đ)   Nêu những nhóm đất chính của nước ta?Nêu đặc tính và tác dụng của 1 nhóm đất cụ thể?

BÀI LÀM

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên:                                     Khảo sát chất lượng học kì II 

Lớp:                                                      Năm học 2015-2016   

Trường THCS Bảo Khê                         Môn: Ngữ văn 7
	Điểm
	Lời phê của cô giáo




Câu 1:(1đ) 
          Hãy chép lại theo trí nhớ bốn câu tục ngữ thuộc hai chủ đề khác nhau? ( Tục ngữ về thiên nhiên hoặc lao động sản xuất hoặc con người hoặc xã hội)
Câu 2:(2 đ)
         Vì sao Phạm Duy Tốn lại đặt nhân đề “Sống chết mặc bay” cho tác phẩm của mình ? 
Câu 3:(3đ) 

           Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 8-10 dòng) theo chủ đề gia đình , trong đó có dùng 2 câu đặc biệt trở lên(gạch chân dưới các câu đặc biệt đó)

Câu 4: (4đ)
            Em hãy giải thích đạo lí sống của người Việt Nam được thể hiện trong câu tục ngữ “ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”?
Bài làm

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
Họ và tên:                                     Khảo sát chất lượng học kì II 

Lớp:                                                      Năm học 2015-2016   

Trường THCS Bảo Khê                         Môn: Ngữ văn 7
	Điểm
	Lời phê của cô giáo




Câu 1:(1đ) 
          Hãy chép lại theo trí nhớ bốn câu tục ngữ thuộc hai chủ đề khác nhau? ( Tục ngữ về thiên nhiên hoặc lao động sản xuất hoặc con người hoặc xã hội)
Câu 2:(2 đ)
         Vì sao Phạm Duy Tốn lại đặt nhân đề “Sống chết mặc bay” cho tác phẩm của mình ? 
Câu 3:( 2đ) 

           Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 8-10 dòng) theo chủ đề gia đình , trong đó có dùng câu chủ động, câu bị động (gạch chân dưới các câu chủ động, câu bị động  đó)

Câu 4: (4đ)
            Em hãy giải thích lối sống của người Việt Nam được thể hiện trong câu tục ngữ  “ Lá lành đùm lá rách ” ?
Bài Làm
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